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Boehringer 
Inhelheim 
Pharma 
GmbH&Co.KG

Binger Strabe
173, D-55216
Ingelheim am
Rhein, Germany

* Thuốc vô trùng:
+ Thuốc sản xuất vô trùng: khí dung.
* Thuốc không vô trùng: viên nang cứng; khí
dung; viên nang HMPC; thuốc phun mù; viên
nén, viên nén chứa chất độc tế bào

EU-GMP 2013/021/5
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50
TEVA 
Gyógyszeryar 
Zrt

Site 1, Pallagi út
13., Debrecen,
4042, Hungary

* Thuốc không vô trùng: 
- Viên nang cứng (bao gồm cả chất có hoạt
tính hormon);
- Viên nang mềm;
- Thuốc uống dạng lỏng;
- Thuốc dùng ngoài dạng lỏng;
- Thuốc bột và vi nang;
- Thuốc bán rắn (bao gồm cả chất có hoạt
tính hormon);
- Viên đặt;
- Viên nén (bao gồm cả chất có hoạt tính
hormon).
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Hungarian 
National Institute
for Quality- and
Organizational 
Development in
Healthcare and
Medicines

x

Điều chỉnh nội dung trong danh sách cập nhật:
Đợt 21

( Theo công văn số 8320/QLD-CL ngày 26/05/2014 của Cục Quản lý Dược)
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Đợt 25
( Theo công văn số 20841/QLD-CL ngày 01/12/2014 của Cục Quản lý Dược)
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